
DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 
(Kèm theo Thông báo số:        /TB-HĐXTNGND,NGUT của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGUT lần

thứ 17 năm 2026)

TT

Học hàm,
học vị
hoặc

ông/bà

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác

1 Ông Kha Huy Hảo Tổ phó chuyên môn Trường THPT Mỹ Xuyên, TP. Cần Thơ
2 Ông Nguyễn Xuân Nghi Giáo viên Trường THPT Mỹ Xuyên, TP. Cần Thơ
3 Ông Phạm Thanh Trọng Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Hưng Lợi, TP. Cần Thơ

4 Bà Nguyễn Thị Thảo Ly Tổ trưởng chuyên môn Trường THCS&THPT Hưng Lợi, TP.
Cần Thơ

5 Ông Huỳnh Thanh Phong Tổ trưởng chuyên môn Trường THCS&THPT Hưng Lợi, TP.
Cần Thơ

6 Bà Lê Thị Hồng Cẩm Tổ Phó chuyên môn Trường THCS&THPT Hưng Lợi, TP. Cần
Thơ

7 Bà Nguyễn Thị Bình Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Bình Thuỷ

8 Bà Lê Hoàng Ngọc Khánh Tổ trưởng Tổ Tiểu học 1,2 Trường Dạy trẻ khuyết tật TP. Cần
Thơ

9 Bà Phan Thị Thu Thuỷ Tổ trưởng Tổ Tiểu học 3,4,5 Trường Dạy trẻ khuyết tật TP.
Cần Thơ

10 Thạc sĩ Nguyễn Trung Vỹ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lịch Hội Thượng, TP. Cần
Thơ

11 Ông Nguyễn Văn  Hoá Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Vĩnh Tường, TP. Cần
Thơ

12 Thạc sĩ Trần Thanh Phúc Tổ phó chuyên môn Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, TP.
Cần Thơ

13 Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Phủ Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng,
TP. Cần Thơ

14 Thạc sĩ Đinh Công Triết Giáo viên Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ
15 Thạc sĩ Trương Giang Đông Bí Thư đoàn Trường THPT Nguyễn Khuyến, TP. Cần Thơ

16 Thạc sĩ Nguyễn Đặng Ngọc Giàu Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Châu Văn Liêm, TP.
Cần Thơ

17 Ông Huỳnh Nghĩa Trung Tổ phó chuyên môn Trường THPT Châu Văn Liêm, TP. Cần
Thơ

18 Thạc sĩ Nguyễn Chí Hân Giáo viên Trường THPT Lê Văn Tám, TP. Cần Thơ

19 Ông Nguyễn Văn Hiền Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Lê Văn Tám, TP. Cần
Thơ

20 Ông Nguyễn Văn Chính Tổ phó chuyên môn Trường THPT Lê Văn Tám, TP. Cần Thơ
21 Ông Kiều Văn Hưởng Bí thư đoàn Trường THPT Lê Văn Tám, TP. Cần Thơ
22 Thạc sĩ Nguyễn Thu Hiền Giáo viên Trường THCS và THPT Thới Thuận, TP. Cần Thơ
23 Ông Trần Văn Ánh Hiệu trưởng Trường THPT Tân Long, TP. Cần Thơ
24 Thạc sĩ Trần Bá Cường Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Long, TP. Cần Thơ

25 Bà Trần Thị Anh Thư Tổ trưởng chuyên môn Trường THCS và THPT Dương Kỳ
Hiệp

26 Tiến sĩ Huỳnh Vũ Lam Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thành phố Sóc Trăng, TP. Cần
Thơ

27 Thạc sĩ Nguyễn Hà Thanh Vân Giáo viên Trường THPT Thành phố Sóc Trăng, TP. Cần Thơ
28 Thạc sĩ Trần Thị Kiều Giáo viên Trường THPT Mai Thanh Thế, TP. Cần Thơ
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29 Ông Phan Văn Thôn Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Mai Thanh Thế, TP. Cần
Thơ

30 Thạc sĩ Hồ Quốc Cang Giáo viên Trường THCS và THPT Long Hưng, TP. Cần Thơ
31 Bà Huỳnh Thị Ngọc Khuyến Giáo viên Trường THCS và THPT Long Hưng, TP. Cần Thơ
32 Thạc sĩ Đỗ Thành Nhân Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Vị Thanh, TP. Cần Thơ

33 Thạc sĩ Phạm Vĩnh Trinh Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Thạnh Tân, TP. Cần Thơ

34 Thạc sĩ Lê Di Thanh Hiệu trưởng Trường THPT An Khánh, TP. Cần Thơ
35 Ông Nguyễn Minh Quang Giáo viên Trường THPT Vĩnh Hải, TP. Cần Thơ

36 Ông Hồng Ân Tổ phó chuyên môn Trường THCS và THPT Trần Đề, TP. Cần
Thơ

37 Bà Nguyễn Thị Cẩm Loan Giáo viên Trường THCS và THPT Trần Đề, TP. Cần Thơ
38 Ông Lê Minh Tương Giáo viên Trường THPT Cây Dương, TP. Cần Thơ

39 Thạc sĩ Chung Kim Nhung Giáo viên Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, TP.
Cần Thơ

40 Ông Thiềm Bửu Triết Giáo viên Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, TP.
Cần Thơ

41 Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Tiến Giáo viên Trung  tâm GDNN-GDTX Thới Lai, TP. Cần Thơ
42 Thạc sĩ Nguyễn Trọng Hiếu Giáo viên Trường THPT Đoàn Văn Tố, TP. Cần Thơ

43 Thạc sĩ Trần Anh Tuấn Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Thuận Hưng, TP. Cần
Thơ

44 Thạc sĩ Phạm Thanh Sơn Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành A, TP. Cần
Thơ

45 Ông Đặng Đức Phong Giáo viên Trường THPT Ngọc Tố, TP. Cần Thơ

46 Bà Phan Thị Muội Tổ phó chuyên môn Trường THCS&THPT Khánh Hoà, TP.
Cần Thơ

47 Ông Nguyễn Dũng Nhẫn Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Tân Thạnh, TP. Cần
Thơ

48 Bà Đặng Thị Thuỷ Tiên Tổ trưởng chuyên môn Trường THCS&THPT Tân Thạnh, TP.
Cần Thơ

49 Thạc sĩ Lý Thị Kim Phụng Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT An Ninh, TP. Cần Thơ

50 Thạc sĩ Trần Thị Hoàng Diệu Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT chuyên Vị Thanh, TP.
Cần Thơ

51 Ông Trần Thanh Mộng Hiệu trưởng Trường THPT Thiều Văn Chỏi, TP. Cần Thơ

52 Ông Nguyễn Quang Khải Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thiều Văn Chỏi, TP. Cần Thơ

53 Bà Trần Thị Thu Hạnh Tổ phó chuyên môn Trường THPT Thiều Văn Chỏi, TP. Cần
Thơ

54 Thạc sĩ Nguyễn Phúc Thịnh Giáo viên Trường THPT Phan Văn Trị, TP. Cần Thơ

Kết danh sách có 54 ứng viên đề nghị danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026.
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